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I

1 Nguyễn Như An 16/11/2000
Thanh 

Hóa

Chuyên viên khu 

vực, Phòng Châu  

Âu, Châu Mỹ, Châu 

Phi và các tổ chức 

quốc tế

30/6/2022
Học viện 

Ngoại giao

Cử 

nhân

HVNG 

001335
Luật quốc tế

Luật

 quốc tế
Chính quy Khá

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực hợp 

tác quốc tế

19/5/2010

Trường Đại 

học Ngoại 

thương

Cử 

nhân
00237816

Kinh tế 

(Kinh tế đối 

ngoại)

Kinh tế 

(Kinh tế 

đối ngoại)

Vừa làm 

vừa học

Trung 

bình 

khá

23/6/2004

Trường Đại 

học Ngoại 

ngữ, Đại học 

Quốc gia Hà 

Nội

Cử 

nhân
QC 026222

Tiếng Nga 

sư phạm
Tiếng Nga Chính quy Khá

3 Nguyễn Anh Điền 30/01/1998 Phú Yên

Chuyên viên khu 

vực, Phòng Châu  

Âu, Châu Mỹ, Châu 

Phi và các tổ chức 

quốc tế

12/01/2023

Trường Đại 

học Thái Bình 

Dương

Cử 

nhân

TBD-DH B 

000140

Tiếng Anh 

thương mại 

và du lịch

Ngôn ngữ 

Anh
Chính quy Khá

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Cử nhân 

Ngoại 

ngữ

Lĩnh vực hợp 

tác quốc tế

4 Nguyễn Thu Hằng 05/10/1995
Bắc 

Ninh

Chuyên viên khu 

vực, Phòng Châu  

Âu, Châu Mỹ, Châu 

Phi và các tổ chức 

quốc tế

20/7/2018

Trường Đại 

học Ngoại 

thương

Cử 

nhân
1727391

Kinh tế

 đối ngoại
Kinh tế Chính quy Giỏi

IELTS 

7.0, 

Tiếng 

Anh 

Bậc 4

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực hợp 

tác quốc tế

5
Nguyễn 

Phương
Hoa 29/8/2001

Nam 

Định

Chuyên viên khu 

vực, Phòng Châu  

Âu, Châu Mỹ, Châu 

Phi và các tổ chức 

quốc tế

29/12/2023
Trường Đại 

học Hà Nội

Cử 

nhân
BA011914

Biên phiên 

dịch 

Ngôn ngữ 

Anh
Chính quy Giỏi

Cử nhân  

 Ngoại 

ngữ

Lĩnh vực hợp 

tác quốc tế

Đăng 

ký dự 

thi 

môn 

ngoại 

ngữ

Họ và tên 

thí sinh

Vị trí đăng ký 

tuyển dụng

Chứng 

chỉ 

ngoại 

ngữ

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

ngạch 

(nếu có)

ĐƠN VỊ: CỤC HỢP TÁC QUỐC TẾ

2 Chu Vân

Đối 

tượng 

ưu tiên

Miễn 

thi 

ngoại 

ngữ

Ngày tháng

 năm sinh

Quê 

quán

Số 

TT

Thông tin đào tạo

Lĩnh vực thi 

chuyên môn 

nghiệp vụ 

(Vòng 2)

Anh 09/5/1982 Hà Nội

Chuyên viên khu 

vực, Phòng Châu  

Âu, Châu Mỹ, Châu 

Phi và các tổ chức 

quốc tế

Lĩnh vực hợp 

tác quốc tế

TOEIC

645

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2024

(Kèm theo Thông báo số              /TB-HĐTDCC ngày       tháng 6 năm 2024 của Hội đồng tuyển dụng công chức Bộ VHTTDL năm 2024)
_________________________________

Chứng 

chỉ tin 

học

Chuyên viên khu vực, Phòng Châu  Âu, Châu Mỹ, Châu Phi và các tổ chức quốc tế (01 chỉ tiêu)

Cử nhân 

Ngoại 

ngữ
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Ngày, 

tháng, năm 

cấp văn 

bằng, chứng 

chỉ

Tên trường, 

cơ sở đào tạo 

cấp

Trình 

độ văn 

bằng, 

chứng 

chỉ

Số hiệu của 

văn bằng, 

chứng chỉ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành 

đào tạo

Hình 

thức đào 

tạo

Xếp 

loại 

bằng, 

chứng 

chỉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Đăng 

ký dự 

thi 

môn 

ngoại 

ngữ

Họ và tên 

thí sinh

Vị trí đăng ký 

tuyển dụng

Chứng 

chỉ 

ngoại 

ngữ

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

ngạch 

(nếu có)

Đối 

tượng 

ưu tiên

Miễn 

thi 

ngoại 

ngữ

Ngày tháng

 năm sinh

Quê 

quán

Số 

TT

Thông tin đào tạo

Lĩnh vực thi 

chuyên môn 

nghiệp vụ 

(Vòng 2)

Chứng 

chỉ tin 

học

6 Lê Phương Huyền 26/7/2002
Hải 

Dương

Chuyên viên khu 

vực, Phòng Châu  

Âu, Châu Mỹ, Châu 

Phi và các tổ chức 

quốc tế

15/3/2024

Trường Đại 

học Kinh tế 

quốc dân

Cử 

nhân
027345 Kinh tế đầu tư

Kinh tế 

đầu tư
Chính quy

Xuất 

sắc

IELST 

7.5

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực hợp 

tác quốc tế

7
Vũ Ngọc 

Khánh
Linh 25/7/1999

Thanh 

Hóa

Chuyên viên khu 

vực, Phòng Châu  

Âu, Châu Mỹ, Châu 

Phi và các tổ chức 

quốc tế

20/7/2021
Học viện 

Ngoại giao

Cử 

nhân

HVNG 

000757

Quan hệ 

quốc tế
Chính quy Giỏi

IELTS 

8.0

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực hợp 

tác quốc tế

8
Đinh Hồng 

Phương
Linh 28/9/1999

Quảng 

Ngãi

Chuyên viên khu 

vực, Phòng Châu  

Âu, Châu Mỹ, Châu 

Phi và các tổ chức 

quốc tế

19/5/2021

Trường Đại 

học New 

Brunswick, 

Canada

Cử 

nhân

Quản trị 

kinh 

doanh

Trực tiếp

Cử nhân 

nước 

ngoài

Lĩnh vực hợp 

tác quốc tế

19/7/2019

Trường Đại 

học Ngoại 

thương

Cử 

nhân

FTCCN/

00768

Kinh tế

 đối ngoại
Kinh tế

Chính 

quy 

(Chương 

trình tiên 

tiến giảng 

dạy bằng 

tiếng 

Anh)

Khá

26/11/2021

Trường Đại 

học Leeds 

Beckett, 

Vương quốc 

Anh

Thạc sĩ 00097966
Quan hệ

 quốc tế
Chính quy Trực tiếp Giỏi

10 Phạm Tiến Mạnh 02/7/1994
Hưng 

Yên

Chuyên viên khu 

vực, Phòng Châu  

Âu, Châu Mỹ, Châu 

Phi và các tổ chức 

quốc tế

10/7/2018
Học viện Tài 

chính

Cử 

nhân
1594124

Tài chính

 quốc tế

Tài chính 

-  Ngân 

hàng

Chính quy Khá
Tiếng 

Anh

Lĩnh vực hợp 

tác quốc tế

11 Bùi Hoàng Nam 02/3/1998 Nghệ An

Chuyên viên khu 

vực, Phòng Châu  

Âu, Châu Mỹ, Châu 

Phi và các tổ chức 

quốc tế

01/2023

Trường Đại 

học Bernard 

M.Baruch,

Thành phố 

New York, 

Hoa Kỳ

Cử 

nhân
Kinh tế BBA

Quản trị 

kinh 

doanh

Trực tiếp

Cử nhân 

nước 

ngoài

Lĩnh vực hợp 

tác quốc tế

Lê Thị Ngọc9

Chuyên viên khu 

vực, Phòng Châu  

Âu, Châu Mỹ, Châu 

Phi và các tổ chức 

quốc tế

13/9/1997
Thanh 

Hóa
Mai

Thạc sĩ 

nước 

ngoài

Lĩnh vực hợp 

tác quốc tế
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cấp
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chỉ

Số hiệu của 

văn bằng, 

chứng chỉ

Chuyên 
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tạo

Ngành 

đào tạo

Hình 

thức đào 

tạo

Xếp 

loại 

bằng, 

chứng 

chỉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
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ký dự 

thi 

môn 
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ngữ

Họ và tên 

thí sinh

Vị trí đăng ký 

tuyển dụng

Chứng 

chỉ 

ngoại 

ngữ

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

ngạch 

(nếu có)

Đối 

tượng 

ưu tiên

Miễn 

thi 

ngoại 

ngữ
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 năm sinh

Quê 

quán

Số 
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Thông tin đào tạo

Lĩnh vực thi 
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(Vòng 2)

Chứng 

chỉ tin 

học

12
Nguyễn 

Thanh
Ngân 25/9/2001 Phú Thọ

Chuyên viên khu 

vực, Phòng Châu  

Âu, Châu Mỹ, Châu 

Phi và các tổ chức 

quốc tế

25/3/2024

Trường Đại 

học Ngoại 

ngữ, Đại học 

Quốc gia Hà 

Nội

Cử 

nhân
QC 183496

Ngôn ngữ 

Anh (chất 

lượng cao)

Ngôn ngữ 

Anh
Chính quy Giỏi

Cử nhân 

tiếng 

Anh

Lĩnh vực hợp 

tác quốc tế

13 Vũ Thị Hồng Ngọc 27/11/2001
Quảng 

Ninh

Chuyên viên khu 

vực, Phòng Châu  

Âu, Châu Mỹ, Châu 

Phi và các tổ chức 

quốc tế

27/6/2023
Học viện 

Ngoại giao

Cử 

nhân

HVNG 

001785

Ngôn ngữ 

Anh
Chính quy Giỏi

IELTS 

8.0

Cử nhân 

Ngôn 

ngữ Anh

Lĩnh vực hợp 

tác quốc tế

20/10/2017

Trường Đại 

học Kinh 

doanh và công 

nghệ Hà Nội

Cử 

nhân
010784

Quản lý 

kinh 

doanh

Chính quy Khá

04-08-22

Đại học Đông 

Anglia 

(University of 

East Anglia)

Thạc sĩ 100332108/1
Tài chính và 

Quản lý

Tài chính 

và Quản 

lý

Chính quy Giỏi

Thạc sĩ 

nước 

ngoài

17/3/2021

Trường Đại 

học  Kinh tế 

quốc dân

Cử 

nhân
006621

Quản trị Kinh 

doanh

Quản trị 

Kinh 

doanh 

(đào tạo  

tiếng 

Anh)

Chính quy Giỏi

18/3/2024

Đại học 

Sydney 

(University of 

Sydney)

Thạc sĩ

Quản trị nhân 

lực và quan 

hệ lao động

Học tại 

nước 

ngoài

Đạt

23/7/2018

Trường Đại 

học Queen 

Mary, London, 

Anh

Cử 

nhân 

khoa 

học 

danh dự

Kế toán và 

Quản trị

Kế toán 

và Quản 

lý

Chính quy Giỏi

31/10/2019

Trường Đại 

học Queen 

Mary, London, 

Anh

Thạc sĩ 

khoa 

học

Kế toán và 

Tài chính
Chính quý

Xuất 

sắc

12/01/1999

14 Trương Hồng Ngọc 02/11/1995

16 Ngô Nam

Lĩnh vực hợp 

tác quốc tế

Quảng 

Ninh

Hà NộiPhạm Anh Phương

Chuyên viên khu 

vực, Phòng Châu  

Âu, Châu Mỹ, Châu 

Phi và các tổ chức 

quốc tế

Chuyên viên khu 

vực, Phòng Châu  

Âu, Châu Mỹ, Châu 

Phi và các tổ chức 

quốc tế

Hải 

Phòng

Chuyên viên khu 

vực, Phòng Châu  

Âu, Châu Mỹ, Châu 

Phi và các tổ chức 

quốc tế

Thạc sĩ 

nước 

ngoài

15

Sơn 18/5/1997
Lĩnh vực hợp 

tác quốc tế

Lĩnh vực hợp 

tác quốc tế

Tiếng 

Anh
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tháng, năm 

cấp văn 

bằng, chứng 

chỉ

Tên trường, 

cơ sở đào tạo 

cấp

Trình 

độ văn 

bằng, 

chứng 

chỉ

Số hiệu của 

văn bằng, 

chứng chỉ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành 

đào tạo

Hình 

thức đào 

tạo

Xếp 

loại 

bằng, 

chứng 

chỉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Đăng 

ký dự 

thi 

môn 

ngoại 

ngữ

Họ và tên 

thí sinh

Vị trí đăng ký 

tuyển dụng

Chứng 

chỉ 

ngoại 

ngữ

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

ngạch 

(nếu có)

Đối 

tượng 

ưu tiên

Miễn 

thi 

ngoại 

ngữ

Ngày tháng

 năm sinh

Quê 

quán

Số 

TT

Thông tin đào tạo

Lĩnh vực thi 

chuyên môn 

nghiệp vụ 

(Vòng 2)

Chứng 

chỉ tin 

học

26/6/2003

Trường Đại 

học tổng hợp 

hữu nghị các 

dân tộc Nga

Cử 

nhân

DIB0026962

26962
Báo chí

Báo chí 

học

29/6/2005

Trường Đại 

học tổng hợp 

hữu nghị các 

dân tộc Nga

Thạc sĩ
DIM

000476
Báo chí

Báo chí 

học

15/6/2018

Trường Đại 

học tổng hợp 

hữu nghị các 

dân tộc Nga

Tiến sĩ
KND

044051

Ngôn ngữ 

học

18 Đinh Anh Thư 15/5/2001 Hà Tĩnh

Chuyên viên khu 

vực, Phòng Châu  

Âu, Châu Mỹ, Châu 

Phi và các tổ chức 

quốc tế

27/6/2023
Học viện 

Ngoại giao

Cử 

nhân

HVNG 

001632
Luật quốc tế

Luật 

quốc tế
Chính quy Khá

IELTS 

6.0

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực hợp 

tác quốc tế

19 Bế Thanh Xuân 05/7/2000
Cao 

Bằng

Chuyên viên khu 

vực, Phòng Châu  

Âu, Châu Mỹ, Châu 

Phi và các tổ chức 

quốc tế

30/6/2022
Học viện 

Ngoại giao

Cử 

nhân

HVNG 

001039

Quan hệ 

quốc tế
Chính quy Khá

IELTS 

6.5

Dân 

tộc Tày

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực hợp 

tác quốc tế

II

15/10/2015

Trường Đại 

học Kinh 

doanh và công 

nghệ Hà Nội

Cử 

nhân
1271109 Tài chính

Tài chính 

-  Ngân 

hàng

Chính quy Khá

15/8/2019

Trường Đại 

học Luật 

Hà Nội

Cử 

nhân
0010561 Luật Luật Chính quy Khá

2
Nguyễn Thái 

Phi
Anh 19/6/2000

Thái 

Bình

Chuyên viên khu 

vực, Phòng Châu Á - 

 Thái Bình Dương 

24/6/2022

Trường Đại 

học Ngoại ngữ 

Hà Nội

Cử 

nhân
QC 169473

Ngôn ngữ 

Anh

Ngôn ngữ 

Anh
Chính quy Giỏi

Cử nhân 

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực hợp 

tác quốc tế

3 Quách Anh Dũng 17/9/1994 Hà Nội

Chuyên viên khu 

vực, Phòng Châu Á - 

 Thái Bình Dương 

26/01/2018
Trường Đại 

học FPT

Cử 

nhân
1516919

Ngôn ngữ 

Nhật

Ngôn ngữ 

Nhật
Chính quy

Trung 

bình 

khá

Cử nhân 

Tiếng 

Nhật

Lĩnh vực hợp 

tác quốc tế

Nguyễn Xuân Hà Nội

1
Hoàng Thị 

Ngọc
Anh 08/8/1993

Bắc 

Ninh

Lĩnh vực hợp 

tác quốc tế

Lĩnh vực hợp 

tác quốc tế

Chuyên viên khu 

vực, Phòng Châu Á - 

 Thái Bình Dương 

Chuyên viên khu 

vực, Phòng Châu  

Âu, Châu Mỹ, Châu 

Phi và các tổ chức 

quốc tế

17

Chuyên viên khu vực, Phòng Châu Á - Thái Bình Dương  (01 chỉ tiêu)

Thắng 27/10/1979

Cử 

nhân, 

Thạc sĩ, 

Tiến sĩ 

nước 

ngoài

Tiếng 

Anh

Tiếng 

Anh 

Bậc 4
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tháng, năm 
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cấp
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chỉ

Số hiệu của 

văn bằng, 

chứng chỉ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành 

đào tạo

Hình 

thức đào 

tạo

Xếp 

loại 

bằng, 

chứng 

chỉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Đăng 

ký dự 

thi 

môn 

ngoại 

ngữ

Họ và tên 

thí sinh

Vị trí đăng ký 

tuyển dụng

Chứng 

chỉ 

ngoại 

ngữ

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

ngạch 

(nếu có)

Đối 

tượng 

ưu tiên

Miễn 

thi 

ngoại 

ngữ

Ngày tháng

 năm sinh

Quê 

quán

Số 

TT

Thông tin đào tạo

Lĩnh vực thi 

chuyên môn 

nghiệp vụ 

(Vòng 2)

Chứng 

chỉ tin 

học

24/12/2021

Học viện Báo 

chí và Tuyên 

truyền

Thạc sĩ 003666

Quản lý hoạt 

động đối 

ngoại

Quan hệ 

quốc tế

Không 

tập trung

12/6/2017

Học viện Báo 

chí và Tuyên 

truyền

Cử 

nhân
003165

Quan hệ 

chính trị và 

truyền thông 

quốc tế

Quan hệ 

quốc tế
Chính quy Khá

5 Đỗ Hương Giang 27/3/2000
Hưng 

Yên

Chuyên viên khu 

vực, Phòng Châu Á - 

 Thái Bình Dương 

29/7/2022

Trường Đại 

học Ngoại 

thương

Cử 

nhân

FTU.CN/

20216

Kế toán 

kiểm toán
Kế toán Chính quy

Xuất 

sắc

TOEIC 

825

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực hợp 

tác quốc tế

6 Hoàng Thị Hà 09/9/2001
Thái 

Bình

Chuyên viên khu 

vực, Phòng Châu Á - 

 Thái Bình Dương 

14/6/2023
Trường Đại 

học Đà Lạt

Cử 

nhân

TDLB 

004737

Ngôn ngữ 

Anh

Trung 

bình
HSK 5

Cử nhân 

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực hợp 

tác quốc tế

07/6/2023
Trường Đại 

học Hà Nội

Cử 

nhân
BA 010916

Ngôn ngữ 

Anh

Ngôn ngữ 

Anh
Chính quy Khá

26/7/2021
Trường Đại 

học Hà Nội

Cử 

nhân
BA 003827

Ngôn ngữ 

Nga

Ngôn ngữ 

Nga
Chính quy Khá

21/12/2005

Trường Đại 

học Ngoại 

thương

Cử 

nhân
C 721183

Kinh tế 

đối ngoại
Chính quy Khá

03/5/2013

Trường Đại 

học Kinh tế 

quốc dân

Thạc sĩ A 049511

Kinh 

doanh và 

quản lý

9 Đỗ Đức Hiến 19/7/1976
Thanh 

Hóa

Chuyên viên khu 

vực, Phòng Châu Á - 

 Thái Bình Dương 

15/7/2002

Trường Đại 

học Ngoại 

ngữ, Đại học 

Quốc gia Hà 

Nội

Cử 

nhân
QC 009151

Tiếng 

Trung 

Quốc

Chính quy Khá

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Cử nhân 

Tiếng 

Trung

Lĩnh vực hợp 

tác quốc tế

10 Nguyễn Duy Hồng 28/9/2001 Hà Nam

Chuyên viên khu 

vực, Phòng Châu Á - 

 Thái Bình Dương 

18/8/2023

Trường Kinh 

doanh quốc tế 

SolBridge, Đại 

học Woosong

Cử 

nhân

Quản  trị 

kinh 

doanh

Cử nhân 

nước 

ngoài

Lĩnh vực hợp 

tác quốc tế

11 Đinh Thị Huế 04/10/1995
Thái 

Bình

Chuyên viên khu 

vực, Phòng Châu Á - 

 Thái Bình Dương 

18/7/2017

Học viện 

Chính sách và 

phát triển

Cử 

nhân
1541057

Tài chính 

công

Tài chính 

-  Ngân 

hàng

Chính quy Giỏi
Tiếng 

Anh

Lĩnh vực hợp 

tác quốc tế

Tiếng 

Anh C

Nghệ An4
Trương 

Nguyễn Thái
Dương 08/4/1994

17/01/1998

19/10/1983
Thái 

Bình

Chuyên viên khu 

vực, Phòng Châu Á - 

 Thái Bình Dương 

8 Bùi Thu Hằng

7 Nguyễn Hồng Hà

Chuyên viên khu 

vực, Phòng Châu Á - 

 Thái Bình Dương 

Lĩnh vực hợp 

tác quốc tế

Lĩnh vực hợp 

tác quốc tế

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực hợp 

tác quốc tế

Tiếng 

Anh

Cử nhân 

Tiếng 

Anh, 

Tiếng 

Nga

Hà Nội

Chuyên viên khu 

vực, Phòng Châu Á - 

 Thái Bình Dương 
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Ngày, 

tháng, năm 

cấp văn 

bằng, chứng 

chỉ

Tên trường, 

cơ sở đào tạo 

cấp

Trình 

độ văn 

bằng, 

chứng 

chỉ

Số hiệu của 

văn bằng, 

chứng chỉ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành 

đào tạo

Hình 

thức đào 

tạo

Xếp 

loại 

bằng, 

chứng 

chỉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Đăng 

ký dự 

thi 

môn 

ngoại 

ngữ

Họ và tên 

thí sinh

Vị trí đăng ký 

tuyển dụng

Chứng 

chỉ 

ngoại 

ngữ

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

ngạch 

(nếu có)

Đối 

tượng 

ưu tiên

Miễn 

thi 

ngoại 

ngữ

Ngày tháng

 năm sinh

Quê 

quán

Số 

TT

Thông tin đào tạo

Lĩnh vực thi 

chuyên môn 

nghiệp vụ 

(Vòng 2)

Chứng 

chỉ tin 

học

15/6/2020

Trường Đại 

học Nhân dân 

Trung Quốc

Cử 

nhân

10002420200

02794
Ngoại giao

Ngoại 

giao

21/6/2023

Trường Đại 

học Nhân dân 

Trung Quốc

Thạc sĩ
10002320232

00981

Báo chí và 

truyền thông
Trực tiếp

13 Trần Trung Nghĩa 08/9/2001
Thái 

Bình

Chuyên viên khu 

vực, Phòng Châu Á - 

 Thái Bình Dương 

22/6/2023

Đại học 

Eotvos 

Lorand, 

Hungary

Cử 

nhân

Quan hệ quốc 

tế

Quan hệ 

quốc tế

Xuất 

sắc

Cử nhân 

nước 

ngoài

Lĩnh vực hợp 

tác quốc tế

14 Trần Hà Phương 23/6/2001 Hà Nam

Chuyên viên khu 

vực, Phòng Châu Á - 

 Thái Bình Dương 

27/6/2023
Học viện 

Ngoại giao

Cử 

nhân

HVNG 

001637
Luật quốc tế

Luật 

quốc tế
Chính quy Khá

IELTS 

6.5

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực hợp 

tác quốc tế

15 Vũ Trần Mai Trang 25/8/2001
Hưng 

Yên

Chuyên viên khu 

vực, Phòng Châu Á - 

 Thái Bình Dương 

27/6/2023
Học viện 

Ngoại giao

Cử 

nhân

HVNG 

001834

Truyền 

thông 

quốc tế

Chính quy Giỏi
IELTS 

6.5

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực hợp 

tác quốc tế

16 Phan Hải Yến 03/12/2001 Nghệ An

Chuyên viên khu 

vực, Phòng Châu Á - 

 Thái Bình Dương 

27/6/2023
Học viện 

Ngoại giao

Cử 

nhân

HVNG 

001635

Luật 

quốc tế
Chính quy Giỏi

IELTS 

7.0

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực hợp 

tác quốc tế

Phạm Lan Hương

Chuyên viên khu 

vực, Phòng Châu Á - 

 Thái Bình Dương 

Thanh 

Hóa
12 21/12/1999

Thạc sĩ 

nước 

ngoài

Lĩnh vực hợp 

tác quốc tế


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-21T10:48:02+0700
	"BỘ VĂN HÓA - Hà Nội
	Lê Đức Trung<trungld.vpb@bvhttdl.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-21T14:20:27+0700
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch - Hà Nội
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch<bovanhoathethaovadulich@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-21T14:20:36+0700
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch - Hà Nội
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch<bovanhoathethaovadulich@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-21T14:26:22+0700
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch - Hà Nội
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch<bovanhoathethaovadulich@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




